	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:            /TWPCTT-VP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2017


BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 11/8/2017


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW): 

1. Tin nắng nóng

Ngày 11/8, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và mở rộng ra các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-370C, một số nơi có nhiệt độ cao hơn như: Phủ Lý (Hà Nam) và Quảng Ngãi 37,30C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37,80C, Con Cuông (Nghệ An) 38,20C, Đô Lương (Nghệ An) 38,10C, Quỳ Hợp (Nghệ An) 40,00C, Tây Hiếu (Nghệ An) và Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,00C,…

Dự báo: Ngày 12/8, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-370C, có nơi cao trên 370C. Đợt nắng nóng diện rộng ở miền Trung sẽ còn kéo dài đến hết ngày 13/8; sau ngày 13/8 nắng nóng có khả năng dịu dần ở các tỉnh miền Trung và kết thúc ở Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Ngoài ra, chiều tối và đêm 12/8, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và giông, trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ đêm 13/8, mưa giông có khả năng mở rộng ra toàn bộ Bắc Bộ; riêng vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. 

2. Tình hình thời tiết ngày và đêm 12/8:
- Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, vùng trung du và đồng bằng ngày có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi ngày có mưa rào và giông vài nơi, đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

- Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. 

- Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, khu vực phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. 

- Các khu vực khác: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 09/9 đến 19h00 ngày 11/8, khu vực miền núi phía Bắc, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Mường Tè (Lai Châu)
	40 mm
	
	Sông Pha (Ninh Thuận)
	45 mm

	Pắc Ma (Lai Châu)
	92 mm
	
	Giang Sơn (Đắc Lắc)
	41 mm

	Mường Lay (Điện Biên)
	45 mm
	
	Cần Thơ (Cần Thơ)
	105 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	101 mm
	
	Sóc Trăng (Sóc Trăng)
	60 mm


Riêng tại Bắc Quang (Hà Giang) và Cần Thơ (Cần Thơ) có mưa rất to.
2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 11/8 đến 07h00 ngày 12/8, khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác mưa vừa, riêng tại Bắc Quang (Hà Giang) có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm; các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Bắc Quang (Hà Giang)
	54 mm
	
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	34 mm

	Chiêm Hóa (Tuyên Quang)
	44 mm
	
	Rạch Giá (Kiên Giang)
	41 mm

	Eahleo (Đắc Lắc)
	33 mm
	
	
	


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 08/8 đến 19h00 ngày 11/8, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-70mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Pắc Ma (Lai Châu)
	117 mm
	
	Cần Thơ (Cần Thơ)
	107 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	126 mm
	
	Sóc Trăng (Sóc Trăng)
	94 mm

	Sông Pha (Ninh Thuận)
	90 mm
	
	Càng Long (Trà Vinh)
	92 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ
- Mực nước lúc 7h00 ngày 12/8 trên sông Hồng tại Hà Nội là 3,30m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,29m.
Dự báo: Mực nước sông Thao tiếp tục xuống, hạ lưu sông Hồng sẽ lên nhanh; đến 7h00 ngày 13/8 mực nước tại Hà Nội có khả năng xuống mức 4,10m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm theo xu thế xuống, đến 19h00 ngày 12/8 mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,05m.
2. Các sông Nam Bộ
Sông Cửu Long: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày 11/8, trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,23m (lúc 11h/11/8); trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,71m (lúc 11h/11/8).
Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên, đến ngày 15/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 3,2m; tại Châu Đốc lên mức 2,65m. 

IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:
1.1. Về tình hình thủy văn: Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 11/8/2017 như sau:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(20/7÷ 21/8)
	Cao hơn HCP

(m)

	Sơn La
	7h
	11/8
	204,86
	118,08
	4.041
	2.652
	197,3
	7,56

	
	7h
	12/8
	205,81
	117,73
	4.930
	2.430
	
	8,51

	Hòa Bình
	7h
	11/8
	113,53
	13,25
	3.350
	2.240
	101
	12,53

	
	7h
	12/8
	113,47
	15,12
	3.420
	3.970
	
	12,47

	Tuyên Quang
	7h
	11/8
	111,16
	47,84
	666
	0
	105,2
	5,96

	
	7h
	12/8
	111,62
	47,36
	855
	0
	
	6,42

	Thác Bà
	7h
	11/8
	56,94
	20,86
	209
	0
	56,0
	0,94

	
	7h
	12/8
	56,99
	20,87
	315
	0
	
	0,99


1.2. Tình hình điều hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng: 
- Hiện nay, hồ Thủy điện Hòa Bình mở 01 cửa xả đáy; các hồ: Sơn La, Tuyên Quang, Thác Bà đóng tất cả các cửa xả đáy.

- Có 06/06 Đơn vị tư vấn đề xuất phương án giữ nguyên hiện trạng vận hành (Hồ Hòa Bình mở 01 cửa xả đáy; các hồ: Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang đóng tất cả các cửa xả đáy), duy trì phương án vận hành đến 13h/12/8.
2. Về hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo ngày 11/8/2017 của Vụ Quản lý công trình Thủy lợi và An toàn đập, tình hình tích nước tại các hồ chứa hiện nay cụ thể như sau, các hồ chứa vừa và lớn ở Bắc Bộ đạt trung bình từ 65-75% dung tích thiết kế; các hồ chứa vừa và lớn ở Bắc Trung Bộ trung bình ở mức 70-75% dung tích thiết kế; khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ở mức 65-75% và Đông Nam Bộ trung bình ở mức 45-55% dung tích thiết kế.
Theo báo cáo của các địa phương, các hồ chứa vừa và lớn do Công ty KTCTTL quản lý đã vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tổ chức trực 24/24h khi có dự báo thời tiết nguy hiểm xảy ra trên lưu vực, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình; hiện chưa có báo cáo về nguy cơ mất an toàn công trình của các địa phương.

V. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 
1. Trung ương

- Ngày 11/8, Đoàn công tác của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và chuyên gia của JICA phối hợp với Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Sơn La và các cơ quan liên quan tiếp tục khảo sát, đánh giá tình hình, thiệt hại do lũ quét tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La để xác định nguyên nhân, rút kinh nghiệm và rà soát, bổ sung phương án chỉ đạo ứng phó.
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục phát tin về công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ và xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, nắng nóng, chuyển bản tin dự báo và đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện công tác khắc phục hậu quả, tổng hợp thiệt hại.

2. Địa phương

- Các địa phương đang tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích, dựng lại nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh, bố trí chỗ ở cho các hộ bị thiệt hại về nhà ở, khắc phục đường giao thông, sửa chữa công trình thủy lợi và cơ sở hạ tầng để ổn định đời sống nhân dân.
- Các địa phương hạ du thủy điện Hòa Bình triển khai các biện pháp ứng phó với xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình, trong đó các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Nam Định, Thái Bình đã có Công điện, Thông báo chỉ đạo các Sở, ban ngành triển khai các biện pháp ứng phó; riêng tỉnh Hòa Bình có báo cáo nhanh về công tác ứng phó khi hồ chứa thủy điện Hòa Bình vận hành xả lũ.
VI. TÌNH HÌNH SẠT LỞ TẠI TỈNH AN GIANG

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh An Giang từ ngày 02-11/8, trên địa bàn các huyện Chợ Mới, An Phú đã diễn ra sạt lở làm: 900m bờ sông (sông Hậu và sông Vàm Xám) và 15m bờ Nam kênh Vĩnh Lộc bị sạt lở; 17 hộ dân tại ấp Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh Hậu (huyện An Phú) bị ảnh hưởng.

Hiện nay, địa phương đang tiếp tục theo dõi, lắp đặt biển cảnh báo tại khu vực sạt lở cho người dân biết và vận động các hộ bị ảnh hưởng di dời nhà ở đến nơi an toàn./.
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Lưu VT.
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